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T 
T1 

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

H THU DIỆP H.VÂN LỆ QUỲNH NGA THỦY.V TRANG MÂY MAI P.HÀ DIỄM THÙY HUẾ UYÊN THỦY.H HẬU QUYỀN 

Ứ 
T2 

VĂN ANH SỬ VĂN TNST MT TD ĐỊA GD TOÁN CNghệ NHẠC HÓA ANH TIN VĂN TD TIN 

  THU DUNG.A DIỄM LỆ QUỲNH NGÂN THÁI THỦY.V H.VÂN P.HÀ UYÊN HÀ.N MAI THÙY NGA QUYỀN ĐẠI HUẾ 

2 
T3 

  TOÁN ANH   TD NHẠC VĂN VĂN SỬ ANH MT TD   LÍ VĂN   LÍ HÓA 

    DIỆP DUNG.A   ĐẠI HÀ.N THỦY.V TRANG MÂY THÙY NGÂN THÁI   C.VÂN HẬU   NHUNG THỦY.H 

  
T4 

TOÁN SỬ Hóa-Sinh NHẠC ANH GD TIN   TD TIN SỬ GD CNghệ TOÁN   LÍ TOÁN SINH 

  DIỆP DIỄM TRÀ HÀ.N DUNG.A H.VÂN QUỲNH   THÁI DUNG.T MÂY NGÂN UYÊN HUẾ   NHUNG NỤ THỦY.H 

  
T5 

  TNST   TNST GD VĂN TOÁN SỬ TIN LÍ GD TOÁN NHẠC   GD HÓA VĂN LÍ 

    NỤ   LỆ DUNG.A THỦY.V HIÊN MÂY QUỲNH C.VÂN NGÂN DUNG.T HÀ.N   H.VÂN THỦY.H HẬU NHUNG 

T 
T1 

TNST TIN TD VĂN CNghệ ĐỊA LÍ Hóa-Sinh TD SINH LÍ TOÁN CNghệ GD ĐỊA SINH ANH VĂN 

H NỤ HÀ.T ĐẠI LỆ MỸ THỦY.V NHUNG TRÀ THÁI MAI C.VÂN DUNG.T UYÊN NGÂN HƯƠNG THỦY.H HUỆ QUYỀN 

Ứ 
T2 

TD MT GD LÍ TOÁN CNghệ VĂN   TOÁN   ANH TD SINH SỬ TOÁN NHẠC ĐỊA   

  ĐẠI NGÂN H.VÂN C.VÂN QUỲNH MỸ THỦY.V   NHUNG   THÙY THÁI THỦY.H MÂY NỤ HÀ.N HƯƠNG   

3 
T3 

GD CNghệ VĂN MT   LÍ ANH TD ĐỊA CNghệ VĂN SỬ ANH SINH CNghệ VĂN NHẠC TD 

  H.VÂN MỸ LỆ NGÂN   NHUNG HUỆ THÁI THỦY.V UYÊN HƯƠNG MÂY THÙY THỦY.H HÀ.T QUYỀN HÀ.N ĐẠI 

  
T4 

LÍ Hóa-Sinh   TD NHẠC TIN TOÁN TIN SỬ ANH CNghệ SINH TOÁN TD ANH   VĂN CNghệ 

  C.VÂN TRÀ   ĐẠI HÀ.N NỤ HIÊN QUỲNH MÂY THÙY UYÊN MAI HUẾ THÁI HUỆ   HẬU HÀ.T 

  
T5 

TIN   CNghệ SỬ MT ANH   ĐỊA CNghệ TIN NHẠC     ANH LÍ TOÁN   HÓA 

  HÀ.T   H.VÂN LỆ NGÂN HUỆ   THỦY.V MỸ DUNG.T HÀ.N     THÙY NHUNG C.VÂN   THỦY.H 

T 
T1 

TOÁN ĐỊA MT TIN LÍ ANH Hóa-Sinh CNghệ LÍ TOÁN SINH TOÁN TOÁN TD NHẠC ĐỊA SỬ SINH 

H DIỆP TRANG NGÂN HÀ.T C.VÂN HUỆ TRÀ MỸ NHUNG P.HÀ MAI DUNG.T HUẾ THÁI HÀ.N HƯƠNG NHÀN THỦY.H 

Ứ 
T2 

ĐỊA TOÁN ANH TOÁN CNghệ TD   LÍ VĂN NHẠC   MT VĂN SINH ANH CNghệ SINH SỬ 

4 HƯƠNG DIỆP DUNG.A QUỲNH MỸ THÁI   NHUNG TRANG HÀ.N   NGÂN THU THỦY.H HUỆ HÀ.T UYÊN NHÀN 

  
T3 

CNghệ ANH TIN Hóa-Sinh ĐỊA TOÁN SỬ NHẠC MT CNghệ TIN VĂN TD TOÁN TOÁN TOÁN HÓA ĐỊA 

  MỸ DUNG.A HÀ.T TRÀ QUYỀN NGA NHÀN HÀ.N NGÂN UYÊN P.HÀ DIỄM THÁI HUẾ NỤ C.VÂN THỦY.H HƯƠNG 

  
T4 

SỬ VĂN TOÁN   ANH CNghệ TIN TOÁN TOÁN TD TOÁN CNghệ GD HÓA     TIN ANH 

  DIỄM THU DIỆP   DUNG.A MỸ QUỲNH HÀ.T NHUNG THÁI P.HÀ UYÊN NGÂN MAI     HUẾ HUỆ 

  
T5 

NHẠC     ANH TOÁN SỬ TOÁN ANH   VĂN   TIN LÍ   SINH TIN TOÁN VĂN 

  HÀ.N     DUNG.A QUỲNH NHÀN HIÊN HUỆ   HƯƠNG   DUNG.T C.VÂN   UYÊN NGA NỤ QUYỀN 

T 
T1 

Hóa-Sinh LÍ ANH TIN VĂN TOÁN ĐỊA VĂN TIN TOÁN HÓA TOÁN SINH TOÁN LÍ TD ANH NHẠC 

H TRÀ C.VÂN DUNG.A HÀ.T LỆ NGA THỦY.V TRANG QUỲNH P.HÀ MAI DUNG.T THỦY.H HUẾ NHUNG ĐẠI HUỆ HÀ.N 

Ứ 
T2 

  VĂN NHẠC TOÁN   VĂN GD TOÁN ANH     ĐỊA TD MT TIN LÍ TD TOÁN 

    THU HÀ.N QUỲNH   THỦY.V H.VÂN HÀ.T DUNG.A     TRANG THÁI NGÂN NGA NHUNG ĐẠI C.VÂN 

5 
T3 

ANH NHẠC VĂN CNghệ TIN TD TNST MT TOÁN HÓA TOÁN ANH SỬ VĂN TD HÓA GD TIN 

  DUNG.A HÀ.N LỆ MỸ HÀ.T THÁI HUỆ NGÂN NHUNG MAI P.HÀ THÙY MÂY DIỄM ĐẠI THỦY.H H.VÂN HUẾ 

  
T4 

VĂN TD ĐỊA ANH TOÁN Hóa-Sinh NHẠC ANH TNST   TD VĂN MT TIN ĐỊA SINH SINH VĂN 

  THU ĐẠI TRANG DUNG.A QUỲNH TRÀ HÀ.N HUỆ MÂY   THÁI DỄM NGÂN P.HÀ HƯƠNG THỦY.H UYÊN QUYỀN 

  
T5           

  ANH CNghệ VĂN GD ANH TIN VĂN CNghệ HÓA ĐỊA CNghệ   

    HUỆ MỸ TRANG NGÂN THÙY DUNG.T THU UYÊN ĐIỂN HƯƠNG HÀ.T   

T 
T1 

MT TIN CNghệ TOÁN Hóa-Sinh ĐỊA CNghệ TD NHẠC VĂN ĐỊA ANH SỬ CNghệ TD ANH LÍ TOÁN 

H NGÂN HÀ.T H.VÂN QUỲNH TRÀ THỦY.V MỸ THÁI HÀ.N HƯƠNG TRANG THÙY MÂY UYÊN ĐẠI HUỆ NHUNG C.VÂN 

Ứ 
T2 

TOÁN TD TIN     ANH TD SỬ ANH MT VĂN CNghệ ANH ĐỊA VĂN TOÁN TIN LÍ 

  DIỆP ĐẠI HÀ.T     HUỆ THÁI MÂY DUNG.A NGÂN HƯƠNG UYÊN THÙY TRANG HẬU C.VÂN HUẾ NHUNG 

6 
T3 

ANH VĂN TD CNghệ VĂN VĂN ANH VĂN Hóa-Sinh SỬ TD HÓA TIN NHẠC   TIN ĐỊA GD 

  DUNG.A THU ĐẠI MỸ LỆ THỦY.V HUỆ TRANG TRÀ MÂY THÁI MAI P.HÀ HÀ.N   NGA HƯƠNG H.VÂN 

  
T4 

TD ANH TOÁN GD TIN   MT TIN   TD ANH   TOÁN VĂN SINH VĂN HÓA ĐỊA 

  ĐẠI DUNG.A DIỆP H.VÂN HÀ.T   NGÂN QUỲNH   THÁI THÙY   HUẾ DIỄM UYÊN QUYỀN THỦY.H HƯƠNG 

  
T5 

SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH 

  THU DIỆP H.VÂN LỆ QUỲNH NGA THỦY.V TRANG MÂY MAI P.HÀ DIỄM THÙY HUẾ UYÊN THỦY.H HẬU QUYỀN 

T 
T1 

VĂN TOÁN TNST ANH SỬ TIN CNghệ TNST ĐỊA ANH TOÁN LÍ ĐỊA SỬ HÓA SỬ VĂN TD 

H THU DIỆP H.VÂN DUNG.A LỆ NỤ MỸ HUỆ THỦY.V THÙY P.HÀ C.VÂN TRANG MÂY ĐIỂN NHÀN HẬU ĐẠI 

Ứ 
T2 

TIN   LÍ VĂN ANH SỬ VĂN GD CNghệ VĂN SỬ VĂN ANH TIN TOÁN TD   ANH 

  HÀ.T   C.VÂN LỆ DUNG.A NHÀN THỦY.V H.VÂN MỸ HƯƠNG MÂY DIỄM THÙY P.HÀ NỤ ĐẠI   HUỆ 

7 
T3 

ANH CNghệ TOÁN TD VĂN TNST   ANH VĂN   TIN   VĂN ANH VĂN GD TOÁN TOÁN 

  DUNG.A MỸ DIỆP ĐẠI LỆ NGA   HUỆ TRANG   P.HÀ   THU THÙY HẬU H.VÂN NỤ C.VÂN 

  
T4 

CNghệ GD VĂN ĐỊA TD TOÁN ĐỊA TOÁN   SỬ VĂN ANH   VĂN SỬ ANH     

  MỸ H.VÂN LỆ HẬU ĐẠI NGA THỦY.V HÀ.T   MÂY HƯƠNG THÙY   DIỄM NHÀN HUỆ     

  
T5           

  SỬ   ANH ĐỊA   SỬ TIN   
        

    NHÀN   DUNG.A TRANG   MÂY P.HÀ   


